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TỈNH UỶ LÂM ĐỒNG                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     BAN TỔ CHỨC                             Lâm Đồng, ngày 14 tháng 11 năm 2019
                 *

  Số 07-HD/BTCTU
HƯỚNG DẪN 
Chấm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm
-----
- Căn cứ Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; 
- Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;
- Căn cứ Quy định số 19-QĐ/TU ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp;
Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm cụ thể như sau:
I. QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM
Căn cứ biểu điểm ban hành kèm theo Hướng dẫn này, các đảng bộ, chi bộ, đảng viên thực hiện quy trình, phương pháp chấm điểm như sau:
1. Đối với đảng bộ bộ phận; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận
- Đối với đảng bộ bộ phận: Đồng chí bí thư đảng bộ bộ phận trực tiếp chuẩn bị nội dung chấm điểm, họp, thống nhất với các đồng chí trong đảng ủy đảng bộ bộ phận kết quả tự đánh giá, xếp loại, gửi về đảng ủy cơ sở cùng với kết quả đánh giá, xếp loại của các chi bộ trực thuộc.
- Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận:

Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chuẩn bị nội dung chấm điểm, sau đó lấy ý kiến đóng góp của chi ủy chi bộ trước khi tổ chức cho đảng viên chấm điểm (nơi không có cấp ủy thì đồng chí bí thư thống nhất với đồng chí phó bí thư; nơi không có phó bí thư thì đồng chí bí thư chi bộ chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị của mình trước chi bộ). 
Sau khi tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân; chi bộ tổ chức cho toàn thể đảng viên chấm điểm; thống nhất việc cộng điểm và trừ điểm; tổng hợp, biểu quyết quyết định tổng số điểm để tự đánh giá, xếp loại chi bộ. 
Nội dung dự kiến kết quả chấm điểm phải gửi hoặc thông báo cho đảng viên tham gia hội nghị trước 03 ngày tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại (cùng với báo cáo kiểm điểm của chi bộ).
Các chi bộ loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp … (kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận) thực hiện việc tự chấm điểm theo các biểu điểm của hướng dẫn này. Quá trình chấm điểm có thể điều chỉnh nội dung cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhưng không điều chỉnh thang điểm chuẩn trong hướng dẫn.
2. Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở

- Đối với đảng bộ cơ sở:

Ban thường vụ đảng ủy (thường trực đảng ủy đối với những nơi không có ban thường vụ) trực tiếp chuẩn bị nội dung tự chấm điểm, sau đó tổ chức hội nghị cho các đồng chí đảng ủy viên chấm điểm. Thống nhất việc cộng điểm và trừ điểm; tổng hợp, biểu quyết quyết định tổng số điểm để tự đánh giá, xếp loại.
Nội dung dự kiến kết quả chấm điểm phải gửi cho các đồng chí đảng ủy viên tham gia hội nghị trước 03 ngày tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại (cùng với báo cáo kiểm điểm của đảng bộ).
- Đối với chi bộ cơ sở:

Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chuẩn bị nội dung chấm điểm, sau đó chi ủy chấm điểm (nơi không có cấp ủy thì đồng chí bí thư thống nhất với đồng chí phó bí thư; nơi không có phó bí thư thì đồng chí bí thư chi bộ chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị của mình và tổ chức cho đảng viên chấm điểm, xếp loại chi bộ). Thống nhất việc cộng điểm và trừ điểm; tổng hợp, biểu quyết quyết định tổng số điểm để tự đánh giá, xếp loại.
Nội dung dự kiến kết quả chấm điểm phải gửi hoặc thông báo cho đảng viên tham gia hội nghị trước 03 ngày tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại (cùng với báo cáo kiểm điểm của chi bộ).

3. Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở

Thường trực cấp ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc dự kiến, chuẩn bị nội dung chấm điểm, sau đó nghiên cứu, trao đổi, thống nhất trước khi tổ chức cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ chấm điểm. 
Nội dung dự kiến kết quả chấm điểm phải gửi cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ tham gia hội nghị trước 03 ngày tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại (cùng với báo cáo kiểm điểm của đảng bộ).
4. Đối với đảng viên

Biểu chấm điểm được áp dụng đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang. Các đối tượng khác do ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đảng viên tự chấm điểm sau đó gửi cùng với bản tự kiểm điểm về chi bộ (hoặc tổ đảng) trước 03 ngày tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.
- Từng đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tại chi bộ hoặc tại tổ đảng (nơi có tổ đảng thì tổ đảng báo cáo kết quả kiểm điểm, mức dự kiến đánh giá, xếp loại đối với từng đảng viên). Đối với đảng viên tham gia cấp ủy các cấp, đảng viên là lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Các đảng viên trong chi bộ xem xét, bỏ phiếu kín mức chất lượng đối với từng đảng viên sau khi chủ trì hội nghị kết luận.

- Đối với chi bộ cơ sở: Sau khi bỏ phiếu kín mức xếp loại đối với từng đảng viên trong chi bộ, ban kiểm phiếu công bố kết quả; chủ trì kết luận quyết định kết quả đánh giá, xếp loại và báo cáo kết quả danh sách đảng viên được nhận xét, đánh giá, xếp loại lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Đối với đảng ủy cơ sở: Trên cơ sở tổng hợp kết quả, nội dung nhận xét đánh giá, mức xếp loại chất lượng từng đảng viên của các chi bộ trực thuộc, đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đảng viên của các chi bộ trực thuộc; thông báo kết quả xếp loại đảng viên theo từng chi bộ, đồng thời báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên của toàn đảng bộ lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.
5. Về trách nhiệm và thẩm quyền đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
6. Một số lưu ý chung
- Riêng năm 2019, việc kiểm điểm cuối năm cùng với việc kiểm điểm theo nhiệm kỳ để chuẩn bị cho công tác đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm riêng và tổ chức họp ban thường vụ (có thể kết hợp với họp kiểm điểm cuối năm), sau đó họp ban chấp hành để lấy ý kiến theo quy định.
- Đối với cột (3), mục 2, phần II các biểu chấm điểm tập thể và cá nhân cần nêu rõ kết quả thực hiện như: Các chỉ tiêu, sản phẩm được lượng hóa bằng con số hoặc tính tỷ lệ % theo nghị quyết, kế hoạch …. 
- Nội dung: Kết quả đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (tại tiết a, điểm 2.2, mục 2, phần B và Mẫu số 2, Quy định số 19-QĐ/TU ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) được thực hiện bắt buộc đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang và lãnh đạo quản lý các cấp; các đối tượng khác (đảng viên ở khu dân cư; đảng viên ở các doanh nghiệp đơn vị kinh tế tư nhân …) do cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở hướng dẫn thực hiện.
- Trong quá trình chấm điểm, việc trừ điểm phải được thể hiện rõ ở nội dung, tiêu chí nào ? nêu rõ lý do; cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm (thể hiện ở phần ghi chú hoặc trong biên bản hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại). Việc cộng điểm hoàn thành xuất sắc trong các tiêu chí được thực hiện tối đa không quá 2 điểm/01 nội dung, thành tích; nêu rõ thành tích nổi bật, điển hình được cộng điểm. Điểm cộng và điểm trừ được tính tối thiểu là 0,5 điểm.
- Trong quá trình chấm điểm, đánh giá, xếp loại, nếu có nhiều ý kiến khác nhau, tập thể cấp ủy cơ sở (bí thư, phó bí thư đối với những nơi không có cấp ủy), ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở xem xét các ý kiến, sau đó thống nhất quyết định.
- Các tập thể, cá nhân có quyền trình bày, bảo lưu ý kiến lên cấp trên trực tiếp những vấn đề, nội dung chưa đồng tình về kết quả đánh giá, xếp loại, nhưng phải chấp hành kết luận nhận xét, đánh giá, xếp loại của cấp có thẩm quyền.

- Khi có khiếu nại bằng văn bản về nội dung nhận xét, đánh giá và kết quả xếp loại thì cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại có trách nhiệm xem xét, kết luận và thông báo bằng văn bản đến tập thể, cá nhân khiếu nại. 

- Đối với chi bộ sinh hoạt ghép thì lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương (nơi có đảng viên đang làm việc, công tác) để kiểm điểm, chấm điểm và đánh giá, xếp loại chung cho chi bộ.
- Đối với tổ chức đảng mới chuyển giao, chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ thời gian trước khi chuyển giao, chia tách, sáp nhập, hợp nhất cùng với kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm sau khi chuyển giao, chia tách, sáp nhập, hợp nhất làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân theo quy định.
- Về quy trình lấy ý kiến đánh giá của các cơ quan ngành dọc của tỉnh nếu thấy cần thiết (không bắt buộc) khi đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc cấp huyện, được thực hiện như sau:
+ Ban thường vụ cấp ủy (hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đánh giá) gửi công văn đề nghị kèm theo báo cáo kiểm điểm tập thể của cơ quan, đơn vị tự đánh giá đến cơ quan ngành dọc cấp trên để lấy ý kiến.
+ Cơ quan ngành dọc cấp trên thống nhất trong tập thể lãnh đạo để có ý kiến nhận xét, đánh giá và trả lời bằng văn bản đối với cấp ủy hoặc cơ quan, đơn vị xin ý kiến đánh giá (nếu được xin ý kiến đánh giá).

+ Trong trường hợp này, ý kiến của ngành dọc cấp trên là một trong những nội dung, cơ sở để đánh giá, xếp loại đối với tập thể lãnh đạo, quản lý.
II. KHUNG TIÊU CHUẨN, MỨC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG BỘ, CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN 
Thực hiện theo Quy định số 19-QĐ/TU ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
(có các biểu điểm kèm theo)
III. QUẢN LÝ HỒ SƠ, THÔNG BÁO VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 
1. Hồ sơ được thể hiện bằng văn bản, lưu giữ tại cấp có thẩm quyền quản lý gồm:
a) Hồ sơ đối với tập thể
- Báo cáo kiểm điểm tập thể, kết quả chấm điểm; 

- Biên bản hội nghị kiểm điểm;
- Tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc;

- Kết luận đánh giá, kết quả xếp loại của cấp có thẩm quyền;

- Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu có);
- Văn bản tham gia góp ý đánh giá, xếp loại của các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có);

- Hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại (nếu có);
- Các văn bản khác (nếu có). 

b) Hồ sơ đối với cá nhân

- Bản kiểm điểm cá nhân, kết quả chấm điểm (đã được chi bộ, cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác nhận);

- Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú;

- Bản kê khai tài sản (đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và các đối tượng khác theo quy định);

- Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu có);

- Các văn bản khác (nếu có). 

2. Thông báo và sử dụng kết quả
- Kết quả kiểm điểm là cơ sở để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân.
- Nội dung nhận xét, đánh giá, xếp loại được thông báo tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá, xếp loại. Kết quả xếp loại chất lượng hằng năm được công khai theo quy định.
- Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm không đảm bảo tiêu chuẩn của mức xếp loại thì cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ và xếp loại lại. 
- Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân là căn cứ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để củng cố, xây dựng, phát triển địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân. Là cơ sở để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, đánh giá người đứng đầu và so sánh, đánh giá các tập thể, cá nhân có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 15/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
	Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các Ban của Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy 

  trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, 

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các Phòng thuộc BTC Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU.
	               TRƯỞNG BAN
               (đã ký)  
               Trần Duy Hùng








